	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH
NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

(kèm theo Quyết định số: 943/QĐ-BTP ngày 19  tháng 4  năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
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	Sở Tư pháp tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	1. 
	Nghệ An
	Trần Thanh Bình
	16582
	x
	
	13
	12
	1958
	Phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Đã là kiểm sát viên

	2. 
	Nghệ An
	Nguyễn Cảnh Nga
	16583
	x
	
	10
	10
	1957
	Phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Đã là kiểm sát viên

	3. 
	Ninh Bình
	Đinh Ngọc Nghị
	16584
	x
	
	05
	02
	1959
	Phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	Đã là thẩm phán.

	4. 
	Ninh Bình
	Mai Xuân Thành
	16585
	x
	
	05
	01
	1959
	Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	Đã là thẩm phán

	5. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Tuyết
	16586
	
	x
	01
	10
	1962
	Phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
	Đã là thẩm phán

	6. 
	Hà Nội
	An Thị Xuân
	16587
	
	x
	14
	02
	1963
	Phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Đã là thẩm phán

	7. 
	Quảng Bình
	Hoàng Thị Loan
	16588
	
	x
	15
	02
	1964
	Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Đã là thẩm phán

	8. 
	Quảng Bình
	Nguyễn Xuân Thủy
	16589
	x
	
	15
	02
	1959
	Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Đã là thẩm phán

	9. 
	Long An
	Dương Thị Kim Thanh
	16590
	
	x
	25
	12
	1963
	Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Đã là thẩm phán

	10. 
	Hà Nam
	Đặng Ngọc Thanh
	16591
	x
	
	25
	12
	1958
	Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
	Đã là kiểm sát viên
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